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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Trong nghiên cứu chính trị học, chiến lược đối ngoại được xem là 

khuôn khổ định hướng cho việc tổ chức và vận dụng quyền lực của nhà nước 

trong môi trường quốc tế. Thông qua chiến lược đối ngoại, các quốc gia xác 

định mục tiêu dài hạn, lựa chọn không gian ưu tiên và huy động các nguồn lực 

nhằm bảo đảm lợi ích và an ninh. Việc phân tích chiến lược đối ngoại cho phép 

tiếp cận trực tiếp một vấn đề trung tâm của chính trị học quốc tế: cách thức các 

quốc gia sử dụng quyền lực để duy trì và điều chỉnh vị thế trong hệ thống quốc 

tế. Do hệ thống quốc tế vận hành trong trạng thái vô chính phủ, sự phân bố 

quyền lực giữa các quốc gia lại không đồng đều, tạo ra những dạng thứ bậc 

tương đối. Với bối cảnh đó, các quốc gia có tiềm lực lớn thường có xu hướng 

tìm kiếm và duy trì ưu thế tại khu vực lân cận, coi đây là điều kiện quan trọng 

để bảo đảm an ninh và mở rộng ảnh hưởng. Các không gian khu vực vì thế trở 

thành nơi phản ánh rõ các tính toán chiến lược của các cường quốc, đặc biệt 

trong quá trình điều chỉnh vị thế trong cấu trúc quyền lực quốc tế. 

Sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc trong hơn bốn thập niên cải 

cách và mở cửa đã làm thay đổi đáng kể vị thế của quốc gia này, đồng thời kéo 

theo những điều chỉnh trong cách tiếp cận đối với môi trường xung quanh. Khi 

năng lực kinh tế, công nghệ và quân sự được mở rộng, nhu cầu bảo đảm an 

ninh, duy trì các tuyến kết nối và kiểm soát rủi ro chiến lược cũng gia tăng, 

khiến các khu vực lân cận trở thành không gian ưu tiên trong triển khai chiến 

lược đối ngoại. Trong bối cảnh đó, Đông Nam Á nổi lên như một không gian 

có ý nghĩa đặc biệt cả về địa chính trị, kinh tế và an ninh. Khu vực này nằm 

trên các tuyến hàng hải trọng yếu nối Ấn Độ Dương với Tây Thái Bình Dương, 

đồng thời là nơi giao thoa lợi ích của nhiều cường quốc. Đối với Trung Quốc, 

Đông Nam Á vừa là không gian lân cận trực tiếp, vừa gắn với các lợi ích về an 

ninh hàng hải, kết nối kinh tế và mở rộng ảnh hưởng khu vực. Ngược lại, đối 

với các quốc gia Đông Nam Á, quan hệ với Trung Quốc mang tính hai mặt, 
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vừa tạo cơ hội phát triển, vừa đặt ra những sức ép liên quan đến môi trường an 

ninh và mức độ tự chủ chiến lược. 

Sự chênh lệch về sức mạnh và vị thế giữa Trung Quốc và các quốc gia 

Đông Nam Á tạo nên một cấu trúc tương tác bất cân xứng, không chỉ về nguồn 

lực mà còn về cách nhìn nhận và nhu cầu chiến lược. Trong khi Trung Quốc 

tiếp cận khu vực từ góc độ tổng thể chiến lược, các quốc gia Đông Nam Á lại 

trực tiếp cảm nhận tác động của sự chênh lệch này đối với không gian an ninh 

và lợi ích phát triển của mình. Điều này làm nảy sinh một vấn đề đáng chú ý 

liên quan đến mối quan hệ giữa diễn ngôn và thực tiễn trong triển khai chiến 

lược. Trên thực tế, Trung Quốc thường nhấn mạnh các thông điệp về phát triển 

hòa bình, hợp tác cùng có lợi và ổn định khu vực nhằm xây dựng hình ảnh đối 

tác hợp tác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các hoạt động liên quan đến 

hiện diện chiến lược hoặc cạnh tranh ảnh hưởng lại được các quốc gia trong 

khu vực diễn giải theo những cách khác nhau. Khoảng cách giữa cam kết và 

hành động này có thể tạo ra một mức độ mơ hồ chiến lược, vừa giúp Trung 

Quốc duy trì dư địa linh hoạt trong triển khai mục tiêu, vừa tác động đến cách 

các quốc gia Đông Nam Á điều chỉnh hành vi đối ngoại của mình. 

Từ những vấn đề trên, việc lý giải chiến lược đối ngoại của Trung 

Quốc tại Đông Nam Á không thể dựa vào một cách tiếp cận đơn tuyến, mà cần 

đặt trong khung phân tích đa cấp độ. Ở cấp độ hệ thống, cần xem xét sự dịch 

chuyển của cấu trúc quyền lực và cạnh tranh giữa các cường quốc; ở cấp độ 

quốc gia, cần phân tích lợi ích, năng lực và tính toán chiến lược của Trung 

Quốc; đồng thời chú ý đến đặc thù cơ chế hoạch định mang tính tập thể trong 

hệ thống chính trị nước này. Trong đó, mốc năm 2012 đánh dấu bước điều 

chỉnh quan trọng, khi Trung Quốc chuyển từ ưu tiên thích ứng sang chủ động 

hơn trong việc tham gia định hình môi trường khu vực. Đông Nam Á, vì vậy, 

trở thành không gian thể hiện rõ các định hướng chiến lược, qua đó cho phép 

nhận diện cách Trung Quốc triển khai mục tiêu và điều chỉnh vị thế trong môi 

trường khu vực và quốc tế.  
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Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Chiến lược đối ngoại 

của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay” làm đề tài 

nghiên cứu Luận án Tiến sĩ của mình. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

 Luận án nhằm làm rõ cơ sở lý luận, mục tiêu chiến lược, nội dung và 

phương thức triển khai chiến lược đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực 

Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay, trong bối cảnh Trung Quốc chuyển từ 

phương châm “giấu mình chờ thời” sang chủ động định hình môi trường khu 

vực. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá các tác động và hệ quả bất cân xứng của 

chiến lược này đối với khu vực, phân tích phản ứng của các quốc gia Đông 

Nam Á và rút ra những hàm ý đối với Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Làm rõ nội hàm khái niệm chiến lược đối ngoại và cơ sở hoạch định 

chiến lược đối ngoại của Trung Quốc; phân tích nội dung và quá trình triển 

khai chiến lược này tại Đông Nam Á từ năm 2012 trên các lĩnh vực kinh tế, an 

ninh – chính trị, ngoại giao và văn hóa – xã hội; đồng thời đánh giá tác động, 

hệ quả và phản ứng của các quốc gia trong khu vực, từ đó đề xuất hướng đối 

sách cho khu vực và Việt Nam. 

3. Đối tượng, phạm vi và câu hỏi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á 

từ năm 2012 đến nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nội dung: Quan điểm, mục tiêu, công cụ và cách thức triển khai chiến 

lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á. 

Không gian: Khu vực Đông Nam Á, trong đó phân biệt Đông Nam Á 

với tư cách không gian địa chính trị – khu vực, ASEAN với tư cách thiết chế 
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hợp tác khu vực và các quốc gia Đông Nam Á với tư cách các đối tượng chịu 

tác động khác nhau của chiến lược. 

Thời gian: Từ năm 2012 đến thời điểm hoàn thiện luận án. 

4. Phương pháp luận, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

Luận án được triển khai trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa 

Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đối ngoại của Đảng Cộng 

sản Việt Nam; đồng thời vận dụng duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, nguyên 

tắc toàn diện và lịch sử – cụ thể để phân tích chiến lược đối ngoại của Trung 

Quốc trong mối liên hệ với điều kiện kinh tế – chính trị và cấu trúc quyền lực 

quốc tế. Về cơ sở lý thuyết, luận án tiếp cận theo hướng đa lý thuyết, trong đó 

chủ nghĩa hiện thực, đặc biệt là hiện thực tấn công, và lý thuyết bất cân xứng 

quyền lực được sử dụng làm trục phân tích chính; khung ba cấp độ được vận 

dụng để lý giải sự tương tác giữa hệ thống quốc tế, lợi ích quốc gia và cơ chế 

hoạch định chiến lược. Luận án cũng sử dụng các phương pháp phân tích – 

tổng hợp, logic – lịch sử, so sánh và hệ thống hóa nhằm làm rõ quá trình hình 

thành, triển khai và điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Trung Quốc đối với 

Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay. 

5. Đóng góp mới của luận án 

Luận án góp phần làm rõ nội hàm khái niệm chiến lược đối ngoại dưới 

góc độ Chính trị học và xây dựng khung phân tích chiến lược đối ngoại của 

Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay. Điểm mới 

của luận án là tiếp cận chiến lược này như một chỉnh thể tương đối hệ thống, 

thay vì chỉ phân tích các chính sách, công cụ hoặc vấn đề riêng lẻ như BRI, 

Biển Đông, Mekong hay quyền lực mềm. Trên cơ sở đó, luận án làm rõ mục 

tiêu, phương thức và logic triển khai chiến lược của Trung Quốc trên các lĩnh 

vực kinh tế – thương mại, an ninh – chính trị, ngoại giao và văn hóa – xã hội; 

đồng thời chỉ ra các tác động và hệ quả bất cân xứng đối với khu vực Đông 

Nam Á, ASEAN, các nhóm quốc gia trong khu vực và những vấn đề đặt ra đối 

với Việt Nam..  
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6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Về lý luận, luận án làm rõ mối quan hệ giữa gia tăng sức mạnh quốc 

gia và điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong một không gian địa chính trị cụ 

thể, đồng thời vận dụng kết hợp các cách tiếp cận lý thuyết để lý giải hành vi 

của một chủ thể đang mở rộng ảnh hưởng. Về thực tiễn, luận án cung cấp cách 

tiếp cận hệ thống về chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á, 

góp phần phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và hỗ trợ nhận diện môi trường chiến 

lược khu vực, nhất là trong bối cảnh Việt Nam có mức độ tương tác cao với 

Trung Quốc. 

7. Kết cấu luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, các công trình nghiên cứu, danh mục tài 

liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm 4 chương:  

Chương 1 

 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Các công trình nghiên cứu về chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại 

Đông Nam Á được hệ thống theo hai tiêu chí: không gian học thuật gồm tài 

liệu của Trung Quốc, nước ngoài và Việt Nam; đồng thời kết hợp với mốc thời 

gian trước và sau năm 2012, gắn với bước chuyển trong tư duy và thực tiễn 

triển khai chiến lược đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XVIII. Cách sắp 

xếp này cho phép nhận diện sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa các nhóm 

học giả, đồng thời theo dõi sự vận động của tư duy chiến lược qua từng giai 

đoạn. Xét về nội dung, các nghiên cứu có thể chia thành ba nhóm chính. 

Nhóm thứ nhất tập trung vào khung phân tích và cơ sở hoạch định 

chiến lược đối ngoại của Trung Quốc. Các tài liệu cho thấy, trước năm 2012, 

tư duy chiến lược của Trung Quốc chủ yếu gắn với các khái niệm như “phát 

triển hòa bình”, “trỗi dậy hòa bình”, “xã hội hài hòa” và “thế giới hài hòa”, 

nhằm tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển trong nước. Từ sau 

năm 2012, đặc biệt qua các Đại hội XVIII, XIX và XX, định hướng này chuyển 
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sang chủ động hơn, nhấn mạnh mở rộng ảnh hưởng, tham gia quản trị khu vực 

và toàn cầu, gắn với các diễn ngôn như “Cộng đồng chung vận mệnh của nhân 

loại”. Nhóm tài liệu này tạo nền tảng lý luận để tiếp cận chiến lược đối ngoại 

của Trung Quốc tại Đông Nam Á như một bộ phận của chiến lược quốc tế rộng 

lớn hơn.  

Nhóm thứ hai đi vào mục tiêu, nội dung và thực tiễn triển khai chiến 

lược đối ngoại của Trung Quốc ở Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay. Các 

nghiên cứu cho thấy chiến lược này ngày càng được thể hiện rõ qua các sáng 

kiến, cơ chế và hoạt động cụ thể như BRI, hợp tác Lan Thương – Mekong, hiện 

diện tại Biển Đông, ngoại giao công chúng, ngoại giao y tế và các kế hoạch 

phát triển dài hạn. Nếu các nghiên cứu của Trung Quốc thường nhấn mạnh tính 

chính danh và bố cục triển khai, thì các nghiên cứu nước ngoài chú ý nhiều hơn 

đến sự kết hợp giữa kinh tế, hạ tầng, địa chính trị, quyền lực mềm và an ninh. 

Các công trình của học giả Việt Nam phản ánh khá rõ sự điều chỉnh chiến lược 

của Trung Quốc qua các giai đoạn và các biểu hiện cụ thể của chiến lược này 

tại khu vực. 

Nhóm thứ ba tập trung vào tác động của chiến lược đối ngoại của 

Trung Quốc đối với Đông Nam Á và đối sách của các quốc gia trong khu vực. 

Các nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng của chiến lược này đối với môi trường khu 

vực, đồng thời cho thấy cách các nước Đông Nam Á điều chỉnh chính sách để 

thích ứng. Những vấn đề nổi bật được đề cập gồm Biển Đông, sông Mekong, 

BRI, quyền lực mềm, ngoại giao công chúng và mức độ phụ thuộc kinh tế – 

chiến lược của các quốc gia khu vực vào Trung Quốc. Nhiều công trình nhấn 

mạnh xu hướng cân bằng quan hệ nước lớn, đa dạng hóa đối tác và hạn chế rủi 

ro chiến lược trong cách ứng xử của các nước ASEAN. 

Nhìn chung, các công trình đi trước đã cung cấp cơ sở tham chiếu quan 

trọng để nhận diện tư duy chiến lược, nội dung triển khai và tác động của chiến 

lược đối ngoại Trung Quốc tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, phần lớn vẫn tiếp cận 

theo từng khía cạnh, từng công cụ hoặc từng không gian riêng lẻ, trong khi sự 
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vận động tổng thể của chiến lược này, với sự kết hợp đồng thời giữa nhiều công 

cụ và trong mối liên hệ với phản ứng của các quốc gia trong khu vực, vẫn chưa 

được phân tích đầy đủ và hệ thống. Đây chính là khoảng trống mà luận án tiếp 

tục hướng tới làm rõ. 

1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu và những khoảng trống cần tiếp tục 

làm rõ 

Các nghiên cứu hiện có về chiến lược đối ngoại của Trung Quốc đối 

với Đông Nam Á đã làm rõ ba nhóm vấn đề chính: cơ sở hoạch định, phương 

thức triển khai và tác động đối với khu vực. Nhiều công trình chỉ ra sự kết hợp 

giữa quyền lực cứng, quyền lực mềm và tác động thể chế trong quá trình Trung 

Quốc mở rộng ảnh hưởng, đồng thời phản ánh sự phân hóa trong phản ứng của 

các quốc gia ASEAN. Tuy vậy, phần lớn tiếp cận vẫn mang tính từng phần, 

thiếu một khung phân tích tổng thể về mục tiêu dài hạn và logic vận động của 

chiến lược. Các khoảng trống nghiên cứu thể hiện ở việc mục tiêu chiến lược 

dài hạn của Trung Quốc tại Đông Nam Á chưa được xác định thống nhất; các 

công cụ như BRI, RCEP, Biển Đông và ảnh hưởng thể chế còn được xem xét 

rời rạc; khoảng cách giữa diễn ngôn và thực tiễn chưa được lý giải thuyết phục; 

phản ứng của các quốc gia Đông Nam Á chủ yếu dừng ở mô tả, thiếu phân tích 

về yếu tố cấu trúc, thể chế và nhận thức; đồng thời, khả năng và giới hạn của 

Trung Quốc trong định hình trật tự khu vực vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. 

Do đó, luận án tập trung làm rõ năm vấn đề: cơ sở lý luận về chiến 

lược đối ngoại của cường quốc mới nổi và sự điều chỉnh của Trung Quốc; mục 

tiêu chiến lược dài hạn và các yếu tố chi phối; cách thức triển khai trên các lĩnh 

vực kinh tế, an ninh, thể chế, văn hóa – xã hội và ngoại giao; tác động đối với 

khu vực và sự phân hóa trong phản ứng của các quốc gia; khả năng định hình 

trật tự khu vực cùng các lựa chọn ứng xử của ASEAN. Cách tiếp cận này hướng 

tới một khung phân tích hệ thống, cho phép nhận diện rõ hơn logic chiến lược 

và quỹ đạo vận động của Trung Quốc tại Đông Nam Á. 
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Tiểu kết Chương 1 

Chương 1 của luận án đã trình bày cơ sở lý luận và tổng quan nghiên 

cứu về chiến lược đối ngoại của Trung Quốc đối với Đông Nam Á, qua đó xác 

định hướng tiếp cận nghiên cứu của luận án. Trên cơ sở tiếp cận các lý thuyết 

chính trị quốc tế, chương này đã làm rõ các khái niệm liên quan đến chiến lược 

đối ngoại, động cơ, mục tiêu và công cụ thực thi chiến lược của Trung Quốc 

trong khu vực. Đồng thời, chương này tổng hợp các công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước, phân tích những quan điểm khác nhau về chiến lược của 

Trung Quốc đối với Đông Nam Á, từ đó rút ra những điểm chung, khác biệt và 

xu hướng nghiên cứu. Tác giả luận án cũng đã xác định khoảng trống nghiên 

cứu, đặc biệt là sự thiếu vắng các nghiên cứu tiếp cận tổng thể về động cơ, mục 

tiêu và cách thức hiện thực hóa chiến lược của Trung Quốc đối với Đông Nam 

Á trong bối cảnh biến đổi địa chính trị khu vực và toàn cầu. Những phân tích 

này tạo nền tảng để tiếp tục đi sâu đánh giá các khía cạnh cụ thể của chiến lược 

Trung Quốc trong các chương tiếp theo. 

Chương 2 

KHUNG PHÂN TÍCH VÀ CƠ SỞ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐỐI 

NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 

2.1. Lý luận chung và khung lý thuyết tiếp cận chiến lược đối ngoại của 

Trung Quốc  

Chương đã làm rõ hệ thống khái niệm nền tảng gồm chiến lược, chiến 

lược đối ngoại, đối ngoại và ngoại giao, đồng thời phân biệt giữa chiến lược và 

chính sách đối ngoại. Trên cơ sở tổng hợp các cách tiếp cận học thuật, chiến 

lược đối ngoại được xác định là định hướng dài hạn, mang tính tổng thể, thể 

hiện sự kết hợp giữa mục tiêu, lợi ích, nguồn lực và phương thức hành động 

nhằm định vị và gia tăng vai trò quốc gia trong môi trường quốc tế. Từ đó, luận 

án tiếp cận hành vi đối ngoại của Trung Quốc theo hướng chiến lược – cấu 

trúc, coi đây là quá trình triển khai một đại chiến lược gắn với sự trỗi dậy và 

tái định vị vị thế quốc tế, thay vì tập hợp các chính sách rời rạc. 
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Trên nền tảng đó, luận án xây dựng khung phân tích đa lý thuyết, kết 

hợp ba cấp độ phân tích (hệ thống, quốc gia, cá nhân) với các cách tiếp cận 

hiện thực, tự do, kiến tạo, địa chính trị và bất đối xứng. Trong đó, cấp độ hệ 

thống và quốc gia giữ vai trò trung tâm trong việc lý giải động lực và lựa chọn 

chiến lược, còn cấp độ cá nhân mang tính bổ trợ trong bối cảnh cơ chế “tập thể 

lãnh đạo, cá nhân phụ trách” của Trung Quốc. Chủ nghĩa hiện thực làm rõ logic 

cạnh tranh quyền lực và an ninh; chủ nghĩa tự do phản ánh xu hướng hợp tác 

và liên kết; chủ nghĩa kiến tạo nhấn mạnh vai trò của ý tưởng, bản sắc và diễn 

ngôn; cách tiếp cận địa chính trị làm nổi bật ý nghĩa của không gian chiến lược, 

vị trí địa lý và các tuyến kết nối; trong khi lý thuyết bất đối xứng giúp lý giải 

tương quan sức mạnh và các lựa chọn ứng xử của các quốc gia Đông Nam Á 

trước Trung Quốc. Khung tiếp cận này cho phép nhận diện chiến lược đối ngoại 

của Trung Quốc như một cấu trúc vận động đa tầng, chịu sự chi phối của tương 

quan quyền lực và bối cảnh khu vực cụ thể. 

2.2. Cơ sở hoạch định chiến lược đối ngoại của Trung Quốc ở khu vực 

Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay 

Chương phân tích cơ sở hoạch định chiến lược đối ngoại của Trung 

Quốc đối với Đông Nam Á từ ba cấp độ chủ yếu. Ở cấp độ hệ thống quốc tế, 

đó là sự cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc, sự biến động của tình hình 

kinh tế – chính trị toàn cầu và vị thế ngày càng quan trọng của Đông Nam Á 

như một không gian cạnh tranh ảnh hưởng cũng như nhu cầu nội tại của Đông 

Nam Á trước chiến lược của Trung Quốc. Ở cấp độ quốc gia, đó là sự trỗi dậy 

về kinh tế, quân sự và vị thế quốc tế của Trung Quốc, đồng thời gắn với các 

yêu cầu bảo đảm an ninh, duy trì tăng trưởng và xử lý những thách thức nội 

tại. Ở cấp độ cá nhân, chiến lược đối ngoại chịu tác động từ tư duy của lãnh 

đạo cấp cao, nhưng không mang tính cá nhân thuần túy mà được hình thành 

trong khuôn khổ cơ chế lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bảo 

đảm sự thống nhất trong hoạch định và triển khai chiến lược, đồng thời vẫn 

phản ánh dấu ấn của người đứng đầu trong định hướng dài hạn. Nhìn chung, 



10 

chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay là 

kết quả của sự tương tác giữa cấu trúc quyền lực quốc tế, điều kiện quốc gia và 

cơ chế hoạch định mang tính tập thể kết hợp với yếu tố cá nhân lãnh đạo.. 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 xây dựng nền tảng lý luận và khung phân tích cho nghiên 

cứu chiến lược đối ngoại của Trung Quốc đối với Đông Nam Á. Các khái niệm 

cốt lõi được làm rõ, xác định chiến lược đối ngoại là định hướng dài hạn, giữ 

vai trò trung tâm trong việc điều phối nguồn lực nhằm phục vụ lợi ích quốc 

gia. Khung phân tích ba cấp độ được vận dụng, nhấn mạnh vai trò của cấp độ 

hệ thống và quốc gia, trong khi yếu tố lãnh đạo mang tính bổ trợ trong cơ chế 

tập thể. Các cách tiếp cận của chủ nghĩa hiện thực, tự do, kiến tạo, thuyết địa 

chính trị và đặc biệt là lý thuyết bất đối xứng được sử dụng để lý giải tương 

quan sức mạnh và hành vi của các chủ thể trong khu vực. Trên cơ sở đó, chương 

làm rõ các điều kiện hình thành chiến lược đối ngoại của Trung Quốc từ năm 

2012 và cung cấp nền tảng lý luận cho việc phân tích Đông Nam Á như một 

không gian ưu tiên trong chiến lược này. 

Chương 3 

MỤC TIÊU, NỘI DUNG CƠ BẢN, THỰC TIỄN TRIỂN KHAI VÀ NHỮNG 

VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG 

QUỐC ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY 

3.1. Nội dung cơ bản về quan điểm và mục tiêu chiến lược đối ngoại của 

Trung Quốc ở Đông Nam Á 

Từ năm 2012, chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á 

được định hình trên cơ sở chuyển dịch tư duy đối ngoại, từ ưu tiên kiềm chế và 

tránh va chạm sang chủ động mở rộng ảnh hưởng và định hình môi trường khu 

vực. Đông Nam Á được xác định là không gian chiến lược then chốt, vừa có 

giá trị địa – kinh tế, vừa giữ vai trò trọng yếu trong an ninh biển, chuỗi cung 

ứng và cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mục tiêu tổng thể của 

chiến lược là duy trì môi trường ổn định cho phát triển trong nước, mở rộng 
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không gian chiến lược, gia tăng ảnh hưởng thể chế và chuẩn tắc, đồng thời hạn 

chế sự can dự của các cường quốc bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ. Qua các kỳ 

Đại hội XVIII, XIX và XX, quan điểm và mục tiêu chiến lược được điều chỉnh 

theo hướng ngày càng chủ động và mở rộng: từ “phấn phát hữu vi” (2012), đến 

gắn kết khu vực với tầm nhìn toàn cầu thông qua “Cộng đồng chung vận mệnh 

nhân loại” (2017), và đến nhấn mạnh an ninh toàn diện, hiện đại hóa chiến 

lược, từng bước chuyển từ mở rộng ảnh hưởng sang định hình cấu trúc quyền 

lực khu vực (2022). 

3.2. Thực tiễn triển khai chiến lược đối ngoại của Trung Quốc ở Đông 

Nam Á 

 Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á được triển khai 

trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế – thương mại giữ vai trò trung tâm, tạo 

nền tảng để mở rộng sang các lĩnh vực an ninh – chính trị, ngoại giao và văn 

hóa – xã hội. Trước hết, trên phương diện kinh tế – thương mại, Trung Quốc 

thúc đẩy đầu tư trực tiếp, mở rộng thương mại song phương, tham gia và dẫn 

dắt các khuôn khổ như RCEP, đồng thời triển khai BRI nhằm xây dựng mạng 

lưới hạ tầng kết nối khu vực. Những năm gần đây, việc phát triển kinh tế số, 

thương mại điện tử và chuỗi giá trị tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó làm gia 

tăng mức độ phụ thuộc mang tính cấu trúc. Đồng thời, Trung Quốc gia tăng 

hiện diện trong lĩnh vực an ninh – chính trị, thể hiện qua việc củng cố kiểm 

soát tại Biển Đông và mở rộng vai trò trong quản trị tiểu vùng sông Mekong 

thông qua các cơ chế hợp tác do mình khởi xướng, qua đó vừa phục vụ lợi ích 

chiến lược, vừa tạo ra các ràng buộc dài hạn đối với khu vực. Mặt khác, hoạt 

động ngoại giao được triển khai theo hướng đa tầng nấc qua các kênh Đảng – 

Nhà nước – Nhân dân, với “Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc – 

ASEAN” làm trục diễn ngôn. Cách tiếp cận này gắn với nguyên tắc “Thân – 

Thành – Huệ – Dung”, nhấn mạnh sự gần gũi, chân thành, cùng có lợi và bao 

dung trong xử lý khác biệt; đồng thời, các hình thức như ngoại giao vaccine, 

Con đường tơ lụa y tế và ngoại giao kỹ thuật số trong bối cảnh Covid-19 được 
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sử dụng để củng cố hình ảnh và gia tăng ảnh hưởng thể chế. Bổ trợ cho các trụ 

cột trên, Trung Quốc đẩy mạnh quyền lực mềm trong lĩnh vực văn hóa – xã 

hội – giáo dục thông qua truyền thông, điện ảnh, xuất bản, giao lưu và mạng 

lưới Viện Khổng Tử. Cùng với đó, dòng di cư và lao động, cũng như sự lan tỏa 

của các yếu tố tiêu dùng và biểu tượng văn hóa, góp phần duy trì sự hiện diện 

và ảnh hưởng lâu dài trong khu vực. 

3.3. Các chiến thuật được áp dụng trong quá trình thực hiện chiến lược 

Trong quá trình triển khai chiến lược, Trung Quốc vận dụng linh hoạt 

nhiều chiến thuật khác nhau nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Nổi bật là việc kết 

hợp giữa sức mạnh mềm để tạo sức hấp dẫn, với việc thiết lập các ràng buộc 

kinh tế nhằm hình thành sự phụ thuộc mang tính cấu trúc. Trung Quốc đã gia 

tăng hiện diện và duy trì áp lực quân sự ở mức kiểm soát, đồng thời thúc đẩy 

quan hệ song phương với từng quốc gia để tạo ra sự phân hóa trong nội khối 

ASEAN. Việc phối hợp đồng thời các chiến thuật này cho thấy cách tiếp cận 

mang tính tổng hợp, thay vì những hành động đơn lẻ, qua đó giúp Trung Quốc 

từng bước mở rộng và củng cố ảnh hưởng tại khu vực. 

3.4. Đánh giá thành tựu và những vấn đề tồn tại 

Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á đã đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng trong việc mở rộng ảnh hưởng kinh tế, thể chế và 

văn hóa, song cũng bộc lộ những vấn đề như gia tăng nghi ngại chiến lược, làm 

sâu sắc phân hóa nội khối ASEAN, và gây ra phản ứng cân bằng từ các quốc 

gia trong và ngoài khu vực, đặc biệt liên quan đến vấn đề Biển Đông và an ninh 

khu vực. 

Tiểu kết chương 3 

Chương 3 tập trung làm rõ thực tiễn triển khai chiến lược đối ngoại 

của Trung Quốc tại Đông Nam Á từ năm 2012, qua đó nhận diện các kết quả 

đạt được và những vấn đề đặt ra trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu chiến 

lược. Trên cơ sở phân tích các văn kiện qua ba kỳ Đại hội XVIII, XIX và XX, 

chương chỉ ra xu hướng điều chỉnh theo hướng ngày càng chủ động, toàn diện 
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và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc trong cấu trúc khu vực và 

quốc tế. Việc triển khai chiến lược được phân tích trên bốn lĩnh vực chính gồm 

kinh tế – thương mại, an ninh – chính trị, ngoại giao và văn hóa – xã hội – giáo 

dục. Trong đó, Trung Quốc kết hợp các công cụ như sáng kiến BRI, các khuôn 

khổ hợp tác kinh tế, quyền lực mềm (Viện Khổng Tử, giao lưu học thuật, ngoại 

giao nhân dân) và các biện pháp cứng như gia tăng hiện diện tại Biển Đông và 

những nỗ lực kiểm soát dòng chảy ở tiểu vùng Mekong. Các chiến thuật được 

vận dụng linh hoạt, từ tạo dựng lợi ích kinh tế, mở rộng ảnh hưởng mềm đến 

tác động vào cấu trúc khu vực và quan hệ nội khối ASEAN. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy Trung Quốc đã gia tăng đáng kể ảnh hưởng kinh tế, chính trị và 

văn hóa tại Đông Nam Á, song đồng thời cũng vấp phải sự hoài nghi và các 

phản ứng phòng bị từ các quốc gia ASEAN. Điều này đặt ra những thách thức 

về tính bền vững, mức độ chấp nhận và giới hạn ảnh hưởng của Trung Quốc 

trong khu vực, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân tích phản ứng và đối sách của 

các quốc gia Đông Nam Á ở các phần tiếp theo. 

Chương 4 

TÁC ĐỘNG VÀ NHỮNG HỆ QUẢ TỪ CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI 

CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TỪ NĂM 

2012 ĐẾN NAY 

4.1. Tác động tích cực từ chiến lược đối ngoại của Trung Quốc đối với các 

nước Đông Nam Á 

 Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc đã tạo ra những tác động tích 

cực trên phạm vi toàn khu vực, thể hiện qua việc thúc đẩy thương mại, mở rộng 

hội nhập và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa Trung Quốc và ASEAN 

thông qua các khuôn khổ như BRI, RCEP và các cơ chế hợp tác. Các dự án hạ 

tầng quy mô lớn góp phần cải thiện kết nối giao thông và năng lực phát triển, 

đặc biệt tại tiểu vùng Mekong, đồng thời mở rộng sự hiện diện của Trung Quốc 

trên cả phương diện thể chế và quyền lực mềm thông qua hợp tác phát triển, 

đào tạo nhân lực và giao lưu văn hóa – giáo dục.  



14 

 Song, mức độ hưởng lợi không đồng đều giữa các quốc gia. Một số 

nước như Lào, Campuchia, Myanmar và Indonesia hưởng lợi trực tiếp từ dòng 

vốn đầu tư và phát triển hạ tầng, trong khi Malaysia, Thái Lan và Singapore 

tiếp nhận hợp tác theo hướng có điều kiện, gắn với điều chỉnh chính sách. Việt 

Nam, Philippines và Brunei thận trọng hơn, chỉ hưởng lợi ở mức hạn chế do 

ưu tiên kiểm soát rủi ro chiến lược. Nhìn chung, khả năng tận dụng lợi ích phụ 

thuộc vào vị trí địa chiến lược, năng lực thể chế và mức độ cân bằng quan hệ 

với các cường quốc, trong đó những quốc gia duy trì được thế “cân bằng linh 

hoạt” có điều kiện khai thác lợi ích mà không rơi vào phụ thuộc. 

4.2. Hệ quả phát sinh và hệ quả bất cân xứng từ chiến lược đối ngoại của 

Trung Quốc 

 Bên cạnh các tác động tích cực, chiến lược đối ngoại của Trung Quốc 

cũng tạo ra những hệ quả mang tính cấu trúc đối với khu vực. Sự gia tăng liên 

kết kinh tế đi kèm với xu hướng lệ thuộc ngày càng rõ nét, thể hiện qua mất 

cân bằng thương mại và phụ thuộc vào thị trường, vốn và chuỗi cung ứng từ 

Trung Quốc. Các dự án hạ tầng quy mô lớn đặt ra rủi ro tài chính, làm gia tăng 

áp lực nợ công, đồng thời góp phần phân hóa nội bộ ASEAN, ảnh hưởng đến 

khả năng đồng thuận và làm suy yếu vai trò thể chế của tổ chức. Ngoài ra, tại 

một số quốc gia, sự hiện diện của vốn và lao động Trung Quốc kéo theo những 

vấn đề xã hội và tâm lý nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong nước. 

 Những hệ quả này thể hiện rõ tính bất cân xứng trong quan hệ giữa 

Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, với mức độ tác động khác nhau 

giữa các nhóm nước. Nhóm phụ thuộc cao như Lào, Campuchia và Myanmar 

đối mặt với rủi ro về nợ công, suy giảm tự chủ và sức ép xã hội; nhóm có năng 

lực điều tiết như Malaysia, Indonesia và Thái Lan vẫn chịu hệ lụy về môi 

trường, xã hội và áp lực chính sách; trong khi Việt Nam và Philippines phải 

đối diện với các hệ quả nghiêm trọng hơn về an ninh – chủ quyền, đặc biệt tại 

Biển Đông. Các quốc gia lựa chọn cách tiếp cận trung lập hoặc hợp tác có chọn 

lọc như Singapore, Brunei và Timor-Leste lại đứng trước nguy cơ thu hẹp 
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không gian chiến lược và suy giảm vai trò thể chế. Sự khác biệt này phản ánh 

không chỉ chênh lệch quyền lực mà còn là kết quả của cách Trung Quốc cấu 

trúc hóa quan hệ song phương, qua đó làm gia tăng phân hóa nội bộ ASEAN 

và đặt ra thách thức đối với vai trò trung tâm của tổ chức trong khu vực. 

4.3. Đối sách của các quốc gia Đông Nam Á 

 Trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực gia tăng, các quốc gia Đông Nam 

Á đã điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo 

vệ lợi ích. Trọng tâm là củng cố nội lực kinh tế, đa dạng hóa thị trường và 

nguồn đầu tư để hạn chế phụ thuộc, đồng thời nâng cao năng lực quốc phòng, 

đặc biệt tại Biển Đông. Bên cạnh đó, việc tận dụng luật pháp quốc tế, mở rộng 

hợp tác với các đối tác ngoài khu vực và duy trì thế cân bằng giữa các cường 

quốc được đẩy mạnh, đi kèm với xu hướng đa dạng hóa quan hệ sang các đối 

tác phi truyền thống. Nhìn chung, các bước đi này phản ánh cách tiếp cận cân 

bằng mềm gắn với tư duy phòng ngừa của ASEAN trong môi trường chiến 

lược ngày càng phức tạp. 

4.4. Một số nhận xét và đánh giá 

 Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy phát triển 

khu vực, nhưng đồng thời làm gia tăng phân hóa nội khối, bất ổn chiến lược và 

thách thức đối với vai trò trung tâm của ASEAN. Nếu không cải cách thể chế 

và nâng cao năng lực tự cường, ASEAN có nguy cơ bị đẩy vào trạng thái bị 

động trong cấu trúc khu vực đang tái định hình. 

4.5. Những vấn đề đặt ra với Việt Nam 

Việt Nam vừa tận dụng được cơ hội kinh tế – thương mại, vừa phải 

đối diện với thách thức an ninh – chủ quyền, đặc biệt tại Biển Đông. Điều này 

đòi hỏi Việt Nam tiếp tục theo đuổi đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa, 

nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và phát huy vai trò tích cực trong ASEAN 

và các diễn đàn đa phương. 
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Tiểu kết chương 4 

Chương 4 phân tích các tác động và hệ quả bất cân xứng từ chiến lược 

đối ngoại của Trung Quốc đối với Đông Nam Á từ năm 2012, đồng thời làm 

rõ cách các quốc gia trong khu vực điều chỉnh chiến lược để thích ứng. Kết quả 

cho thấy, bên cạnh việc thúc đẩy thương mại, đầu tư, hạ tầng và hợp tác khu 

vực, chiến lược này cũng tạo ra sự phân bổ lợi ích không đồng đều, kéo theo 

các hệ quả bất cân xứng về kinh tế, thể chế và an ninh, qua đó làm gia tăng 

phân hóa nội khối ASEAN và ảnh hưởng đến vai trò trung tâm của tổ chức. 

Trước những tác động đó, các quốc gia Đông Nam Á đã điều chỉnh theo hướng 

củng cố nội lực, đa dạng hóa quan hệ và mở rộng không gian chiến lược nhằm 

duy trì cân bằng và hạn chế phụ thuộc. Qua đó, chương góp phần làm rõ tính 

chất đa chiều và các hệ quả mang tính cấu trúc trong quá trình triển khai chiến 

lược đối ngoại của Trung Quốc tại khu vực. 

KẾT LUẬN 

Trên cơ sở vận dụng khung phân tích ba cấp độ, kết hợp với các cách 

tiếp cận của chủ nghĩa hiện thực (đặc biệt là hiện thực tấn công) và lý thuyết 

bất đối xứng quyền lực, luận án chỉ ra rằng chiến lược đối ngoại của Trung 

Quốc ở Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay được hình thành từ sự tương tác đa 

chiều giữa ba nhóm yếu tố: (i) sự dịch chuyển của cấu trúc quyền lực trong hệ 

thống quốc tế; (ii) yêu cầu mở rộng không gian ảnh hưởng tương xứng với sự 

gia tăng sức mạnh quốc gia; và (iii) cơ chế hoạch định chiến lược mang tính 

tập thể trong hệ thống chính trị Trung Quốc. Trong mối liên hệ đó, Đông Nam 

Á không chỉ được xác định như khu vực lân cận về địa lý, mà còn là không 

gian chiến lược trọng yếu, nơi Trung Quốc từng bước chuyển hóa các nguồn 

lực sức mạnh thành khả năng định hình ảnh hưởng ở cấp độ khu vực. Dưới góc 

độ địa chính trị, vị trí của Đông Nam Á như một không gian kết nối giữa các 

tuyến hàng hải chiến lược và các trung tâm quyền lực khu vực càng làm gia 

tăng giá trị chiến lược của khu vực này trong tính toán đối ngoại của Trung 

Quốc. 



17 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chiến lược đối ngoại của Trung 

Quốc tại Đông Nam Á mang tính chất tổng hợp và đa tầng, trong đó các công 

cụ kinh tế, ngoại giao, văn hóa và an ninh không tồn tại tách biệt mà được phối 

hợp linh hoạt nhằm phục vụ các mục tiêu chiến lược dài hạn. Đây không phải 

là sự mở rộng ảnh hưởng đơn thuần, mà là quá trình từng bước thiết lập vị thế 

chi phối trong một không gian địa chính trị có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới việc 

định hình một môi trường khu vực thuận lợi cho lợi ích phát triển và an ninh 

của Trung Quốc, đồng thời củng cố vai trò trung tâm của quốc gia này trong 

cấu trúc khu vực. Ở tầm xa hơn, mục tiêu của chiến lược không chỉ dừng lại ở 

phạm vi khu vực, mà còn gắn với tham vọng nâng cao vị thế trong trật tự quốc 

tế đang dịch chuyển, thông qua việc sử dụng Đông Nam Á như một không gian 

thử nghiệm và mở rộng ảnh hưởng. Cách thức triển khai này phản ánh rõ logic 

của chủ nghĩa hiện thực trong việc tối đa hóa sức mạnh và mở rộng phạm vi 

ảnh hưởng. Điều này cũng thể hiện đặc trưng của quan hệ bất đối xứng, trong 

đó một chủ thể có ưu thế vượt trội có khả năng định hình môi trường chiến 

lược và hành vi của các chủ thể khác.  

Việc triển khai chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á 

từ năm 2012 đến nay phản ánh một logic hành động có tính thứ bậc rõ ràng, 

trong đó kinh tế – thương mại được sử dụng như công cụ mở rộng ảnh hưởng 

ban đầu, còn các lĩnh vực khác được kích hoạt theo những chức năng bổ trợ và 

bảo đảm. Lựa chọn kinh tế làm điểm khởi đầu không chỉ xuất phát từ ưu thế 

sẵn có về quy mô thị trường, năng lực sản xuất và nguồn vốn, mà còn từ khả 

năng tạo ra sự gắn kết lợi ích mà không làm phát sinh ngay lập tức các phản 

ứng đối kháng về chính trị – an ninh. Khi các quan hệ kinh tế được mở rộng và 

đi vào chiều sâu, chúng đồng thời thiết lập những ràng buộc mang tính cấu 

trúc, tạo điều kiện để ảnh hưởng được duy trì ổn định và chuyển hóa sang các 

lĩnh vực khác mà không cần sử dụng trực tiếp các công cụ cưỡng chế. 

Trong cách Trung Quốc tổ chức và tái cấu trúc không gian kinh tế – 

thương mại với khu vực Đông Nam Á, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc 
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độ gia tăng trao đổi hay quy mô đầu tư, mà còn ở cách Trung Quốc chủ động 

định hình lại không gian liên kết kinh tế của khu vực theo hướng gắn kết ngày 

càng chặt với quốc gia này. Đầu tư trực tiếp, thương mại song phương, các hiệp 

định khu vực và các sáng kiến kết nối như Vành đai và Con đường không chỉ 

tạo ra các dòng lưu chuyển hàng hóa và vốn, mà còn tái cấu trúc các tuyến hạ 

tầng, mạng lưới logistics, chuỗi cung ứng và không gian kinh tế số. Khi các 

yếu tố này hội tụ, quan hệ kinh tế không còn dừng ở mức độ hợp tác chức năng, 

mà chuyển sang trạng thái phụ thuộc mang tính cấu trúc. Sự phụ thuộc đó 

không đối xứng, bởi nó được hình thành trong điều kiện chênh lệch rõ rệt về 

quy mô thị trường, năng lực tài chính, trình độ công nghệ và vị trí trong chuỗi 

giá trị. Quá trình này cho thấy sự đan xen giữa hai logic: một mặt, Trung Quốc 

thúc đẩy diễn ngôn hợp tác cùng thắng (win-win), phù hợp với cách tiếp cận 

của chủ nghĩa tự do nhấn mạnh lợi ích chung, liên kết kinh tế và phụ thuộc lẫn 

nhau; mặt khác, trong thực tiễn triển khai, các liên kết này vận hành trong 

khuôn khổ bất cân xứng, qua đó tạo điều kiện để Trung Quốc tích lũy và mở 

rộng khả năng chi phối. Chính sự song hành giữa diễn ngôn hợp tác và cấu trúc 

phụ thuộc này cho phép Trung Quốc vừa duy trì hình ảnh một đối tác phát 

triển, vừa từng bước gia tăng ảnh hưởng trong quan hệ kinh tế với các quốc gia 

Đông Nam Á. Hệ quả là Trung Quốc không chỉ mở rộng hiện diện kinh tế, mà 

còn tích lũy dần khả năng tác động đến lựa chọn phát triển, mức độ tự chủ và 

không gian chiến lược của các quốc gia trong khu vực. Kinh tế – thương mại 

vì vậy không đơn thuần là lĩnh vực hợp tác, mà trở thành nền tảng vật chất cho 

việc chuyển hóa ưu thế sức mạnh thành ảnh hưởng chính trị và vị thế chiến 

lược lâu dài. 

Để bảo đảm cho các lợi ích đã được thiết lập, trụ cột an ninh – chính 

trị trong chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á được triển khai 

theo hướng ngày càng chủ động, có tổ chức và mang tính cấu trúc, phản ánh 

sự chuyển dịch từ tư thế bảo vệ lợi ích ở phạm vi gần sang tư duy kiểm soát 

những không gian có khả năng quyết định môi trường an ninh khu vực. Việc 
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gia tăng kiểm soát thực địa tại Biển Đông, mở rộng hiện diện chiến lược trên 

biển, kết hợp với thúc đẩy các cơ chế quản trị nguồn nước tại lưu vực sông 

Mekong cho thấy Trung Quốc không chỉ theo đuổi mục tiêu bảo đảm an ninh 

theo nghĩa phòng thủ, mà đang từng bước thiết lập khả năng chi phối đối với 

các tuyến kết nối, không gian tài nguyên và điểm tựa địa chiến lược có ý nghĩa 

đặc biệt đối với cán cân quyền lực ở Đông Nam Á. Nếu Biển Đông giữ vị trí 

then chốt đối với kiểm soát tuyến hàng hải, chiều sâu phòng thủ và khả năng 

răn đe trên biển, thì Mekong lại liên quan trực tiếp đến việc mở rộng ảnh hưởng 

trên không gian lục địa, kiểm soát nguồn nước và gia tăng đòn bẩy đối với các 

quốc gia tiểu vùng. Việc đồng thời chú trọng cả hai hướng biển và lục địa cho 

thấy Trung Quốc không tiếp cận an ninh khu vực theo từng điểm nóng riêng 

lẻ, mà theo logic bao trùm, trong đó các không gian chiến lược được liên kết 

với nhau như những bộ phận của một cấu trúc ảnh hưởng quy mô hơn. 

Điều đáng chú ý là trụ cột an ninh – chính trị này không vận hành tách 

biệt khỏi các lĩnh vực khác, mà đóng vai trò bảo đảm cho toàn bộ chiến lược 

đối ngoại. Sự hiện diện kinh tế cần được bảo vệ bằng năng lực kiểm soát không 

gian; các ràng buộc ngoại giao chỉ có hiệu lực bền vững khi đi kèm với khả 

năng răn đe; còn các diễn ngôn hợp tác chỉ thực sự phát huy tác dụng khi Trung 

Quốc nắm trong tay những công cụ đủ mạnh để định hình giới hạn hành động 

của các chủ thể khác. Theo nghĩa đó, an ninh – chính trị không chỉ là một hợp 

phần song song với kinh tế hay ngoại giao, mà là trụ cột bảo đảm cho quá trình 

chuyển hóa ưu thế vật chất thành vị thế chiến lược. Cách tiếp cận này phản ánh 

khá rõ logic của chủ nghĩa hiện thực tấn công: sức mạnh không chỉ được tích 

lũy để tự vệ, mà còn được triển khai nhằm tối đa hóa vị thế, mở rộng phạm vi 

kiểm soát và thu hẹp dư địa can dự của các chủ thể cạnh tranh vào những không 

gian có ý nghĩa quyết định đối với lợi ích lâu dài của mình. Trong bối cảnh đó, 

việc Trung Quốc gia tăng hiện diện tại Biển Đông hay mở rộng ảnh hưởng 

trong quản trị Mekong không nên chỉ được hiểu như những phản ứng trước các 

vấn đề đơn lẻ, mà cần được nhìn nhận như biểu hiện của một chiến lược rộng 
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hơn nhằm tái cấu trúc môi trường an ninh khu vực theo hướng có lợi cho Trung 

Quốc. Chính vì trụ cột an ninh – chính trị gắn trực tiếp với vấn đề chủ quyền, 

quyền tiếp cận tài nguyên, tự do hàng hải và mức độ tự chủ chiến lược của các 

quốc gia Đông Nam Á, nên đây cũng là lĩnh vực làm bộc lộ rõ nhất giới hạn 

của chiến lược đối ngoại Trung Quốc. Không giống lĩnh vực kinh tế, nơi ảnh 

hưởng có thể được mở rộng thông qua lợi ích cùng tham gia, an ninh – chính 

trị đặt các quốc gia trong khu vực trước câu hỏi trực tiếp về rủi ro lệ thuộc, sự 

thu hẹp không gian chiến lược và khả năng bị đẩy vào vị thế bất lợi trong cấu 

trúc quyền lực mới. Vì vậy, càng gia tăng khả năng kiểm soát trên các không 

gian then chốt, Trung Quốc càng đồng thời làm gia tăng tâm lý cảnh giác, xu 

hướng cân bằng và nhu cầu đa dạng hóa đối tác an ninh từ phía các quốc gia 

Đông Nam Á. Nói cách khác, trụ cột an ninh – chính trị vừa là công cụ sắc bén 

nhất để Trung Quốc khẳng định vị thế, vừa là lĩnh vực tạo ra phản ứng ngược 

mạnh nhất, bởi chính tại đây, sự khác biệt giữa diễn ngôn hợp tác và thực tiễn 

quyền lực bộc lộ rõ ràng nhất. 

Bên cạnh đó, hoạt động ngoại giao của Trung Quốc trong khu vực 

không vận hành như một lĩnh vực độc lập, mà được thiết kế như một cơ chế 

trung gian nhằm hợp thức hóa và ổn định hóa quá trình gia tăng ảnh hưởng. 

Việc triển khai đồng thời các kênh song phương và đa phương, thúc đẩy các 

diễn ngôn như “Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc – ASEAN”, cùng với 

việc nhấn mạnh ngoại giao láng giềng và nguyên tắc “Thân – Thành – Huệ – 

Dung”, cho thấy nỗ lực xây dựng một khuôn khổ tương tác mang tính chuẩn 

tắc, trong đó lợi ích chung, sự tin cậy và tính bao trùm được đặt làm cơ sở cho 

hợp tác khu vực. Tuy nhiên, các nguyên tắc này không chỉ mang ý nghĩa tuyên 

bố chính sách, mà còn đóng vai trò như một công cụ diễn ngôn nhằm làm mềm 

hóa nhận thức, giảm thiểu nghi ngại chiến lược và tạo điều kiện cho việc mở 

rộng ràng buộc lợi ích trong thực tiễn. Ngoại giao láng giềng không đơn thuần 

là duy trì quan hệ hữu hảo, mà được sử dụng để thiết lập một môi trường khu 

vực thuận lợi, trong đó các quốc gia Đông Nam Á được khuyến khích tham gia 
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vào các cơ chế hợp tác do Trung Quốc dẫn dắt. Nguyên tắc “Thân – Thành – 

Huệ – Dung” vừa đóng vai trò định hình chuẩn mực hành vi, vừa góp phần hợp 

thức hóa sự hiện diện ngày càng sâu của Trung Quốc trong khu vực bằng cách 

gắn nó với các giá trị như cùng có lợi, bao dung và phát triển chung. Với lăng 

kính của lý thuyết trung tâm – ngoại vi, quá trình này không chỉ dừng lại ở mở 

rộng hợp tác, mà phản ánh một xu hướng tái cấu trúc không gian khu vực theo 

hướng phân tầng, trong đó Trung Quốc từng bước củng cố vị thế trung tâm, 

còn các quốc gia Đông Nam Á được tích hợp vào mạng lưới lợi ích và tương 

tác xoay quanh trung tâm, với mức độ phụ thuộc và khả năng tự chủ khác nhau. 

Các công cụ văn hóa – xã hội – giáo dục được triển khai với chức năng 

bổ trợ nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố ảnh hưởng dài hạn. 

Thông qua giao lưu học thuật, truyền thông, các thiết chế văn hóa và mạng lưới 

xã hội, Trung Quốc từng bước tham gia vào quá trình định hình nhận thức, 

chuẩn mực và diễn ngôn trong khu vực, phản ánh cách tiếp cận mang màu sắc 

kiến tạo trong triển khai chiến lược đối ngoại, theo đó ảnh hưởng không chỉ 

được thiết lập trên nền tảng sức mạnh vật chất, mà còn thông qua khả năng 

định nghĩa cách các quan hệ và lợi ích được hiểu và diễn giải. Khi những cách 

hiểu đó dần được định hình, nhận thức về vai trò và vị thế của Trung Quốc 

trong khu vực cũng có xu hướng dịch chuyển theo, qua đó tạo điều kiện cho 

việc điều chỉnh hành vi của các quốc gia Đông Nam Á mà không cần phụ thuộc 

chủ yếu vào các công cụ mang tính cưỡng chế trực tiếp. Sự phối hợp giữa các 

công cụ an ninh – chính trị, ngoại giao và văn hóa – xã hội cho thấy chiến lược 

đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á được triển khai theo logic tích hợp, 

trong đó các lĩnh vực không tồn tại tách biệt mà vận hành trong mối quan hệ 

bổ trợ và kiểm soát lẫn nhau. Kinh tế tạo nền tảng ràng buộc, an ninh bảo đảm 

khả năng kiểm soát, ngoại giao hợp thức hóa vai trò, còn văn hóa góp phần 

điều chỉnh môi trường nhận thức. Cách thức vận hành này phản ánh rõ quá 

trình chuyển hóa ưu thế sức mạnh thành khả năng định hình môi trường khu 

vực, đồng thời cũng cho thấy giới hạn của chiến lược khi sự gia tăng ảnh hưởng 



22 

đi kèm với phản ứng điều chỉnh, tâm lý cảnh giác và xu hướng cân bằng từ 

phía các quốc gia Đông Nam Á. 

Cách thức triển khai chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông 

Nam Á với xu hướng mở rộng ảnh hưởng gắn với kiểm soát các không gian 

chiến lược đã góp phần làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong cấu trúc khu vực. 

Đông Nam Á, đặc biệt là không gian Biển Đông, vì vậy trở thành một trong 

những điểm hội tụ rõ nét của cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Sự 

gia tăng hiện diện và mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ làm thay 

đổi tương quan sức mạnh khu vực, mà còn thúc đẩy các chủ thể khác điều chỉnh 

chính sách nhằm bảo vệ lợi ích và duy trì dư địa chiến lược của mình. Diễn 

biến này đồng thời kéo theo sự gia tăng can dự của các cường quốc, tiêu biểu 

là Hoa Kỳ, quốc gia tiếp tục củng cố sự hiện diện nhằm duy trì vai trò cân bằng 

quyền lực, trong khi Nhật Bản và Ấn Độ gia tăng mức độ tham gia theo hướng 

thận trọng nhưng ngày càng thực chất hơn. Những chuyển động này cho thấy 

Đông Nam Á không còn đơn thuần là không gian hợp tác, mà đã trở thành môi 

trường nơi các chiến lược cạnh tranh được triển khai song song và đan xen. 

Cạnh tranh không triệt tiêu hợp tác, nhưng làm cho hợp tác mang tính điều kiện 

và gắn chặt hơn với tính toán chiến lược của từng chủ thể. Môi trường an ninh 

khu vực vì thế khó có khả năng giảm nhiệt trong ngắn hạn. Sự gia tăng ảnh 

hưởng của một chủ thể lớn thường kéo theo các phản ứng cân bằng từ các chủ 

thể khác, tạo ra trạng thái vận động liên tục của cấu trúc quyền lực khu vực. 

Trạng thái đó, vừa duy trì một mức độ ổn định tương đối nhờ sự hiện diện đa 

cực, vừa làm gia tăng tính bất định do sự chồng lấn lợi ích và khác biệt trong 

mục tiêu chiến lược. Các quốc gia Đông Nam Á vì vậy đứng trước yêu cầu 

phải liên tục điều chỉnh chính sách nhằm cân bằng giữa khai thác lợi ích và 

kiểm soát rủi ro, qua đó duy trì mức độ tự chủ cần thiết trong một môi trường 

cạnh tranh ngày càng phức tạp. 

Cục diện khu vực Đông Nam Á trong thế kỷ XXI tiếp tục vận động 

theo hướng phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen ngày càng rõ giữa hợp tác 
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và cạnh tranh trong một cấu trúc quyền lực đang dịch chuyển. Sự gia tăng can 

dự của các cường quốc, cùng với xu hướng mở rộng ảnh hưởng của các chủ 

thể lớn, khiến môi trường khu vực không chỉ chịu tác động từ các tranh chấp 

cụ thể, mà còn từ những điều chỉnh chiến lược mang tính dài hạn giữa các trung 

tâm quyền lực. Kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia Đông Nam Á cho thấy 

việc phụ thuộc đơn tuyến vào một đối tác lớn có thể làm gia tăng rủi ro chiến 

lược và thu hẹp không gian tự chủ. Tính chất vô chính phủ của môi trường 

quốc tế buộc các quốc gia vừa và nhỏ phải dựa vào logic tự trợ, kết hợp nhiều 

phương thức nhằm bảo đảm lợi ích, từ tăng cường năng lực nội tại, đa dạng 

hóa quan hệ đối ngoại đến tận dụng các cơ chế hợp tác khu vực để duy trì thế 

cân bằng tương đối. Do vậy, ASEAN và các quốc gia thành viên phải duy trì 

khả năng điều chỉnh chính sách một cách linh hoạt, vừa khai thác cơ hội từ hợp 

tác, vừa kiểm soát rủi ro từ cạnh tranh giữa các cường quốc. Việc duy trì cân 

bằng trong quan hệ với các chủ thể lớn, tránh rơi vào trạng thái phụ thuộc hoặc 

bị cuốn vào cạnh tranh quyền lực, trở thành điều kiện quan trọng để bảo đảm 

tự chủ chiến lược và ổn định lâu dài của khu vực. 

Trong bối cảnh đó, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí 

đặc biệt trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam, phản ánh sự đan 

xen giữa hợp tác và cạnh tranh trong một không gian địa – chính trị có tính 

chất nhạy cảm và phức tạp. Tính chất láng giềng, sự chồng lấn lợi ích trên cả 

biên giới đất liền và không gian biển, cùng với chiều sâu tương tác lịch sử – 

văn hóa đã tạo nên một khuôn khổ quan hệ vừa gắn kết, vừa tiềm ẩn những 

nhân tố gây căng thẳng. Sự khác biệt về quy mô sức mạnh và mục tiêu chiến 

lược khiến quan hệ hai nước không vận hành theo logic cân bằng, mà luôn chịu 

tác động của yếu tố bất đối xứng trong tương quan quyền lực. Thực tiễn cho 

thấy quá trình điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Trung Quốc, đặc biệt từ sau 

năm 2012 và qua các sự kiện như giàn khoan HD981, đã tác động trực tiếp đến 

môi trường an ninh và không gian chiến lược của Việt Nam. Điều đó đặt Việt 

Nam trước yêu cầu phải xử lý quan hệ với Trung Quốc trong một trạng thái 
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cân bằng động, trong đó hợp tác và đấu tranh không loại trừ lẫn nhau mà cùng 

tồn tại như hai phương diện song hành. Việc duy trì ổn định quan hệ song 

phương, đồng thời bảo đảm chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ tự chủ chiến 

lược trở thành bài toán trung tâm trong hoạch định chính sách đối ngoại. Với 

điều kiện môi trường khu vực gia tăng cạnh tranh, cách tiếp cận phù hợp không 

nằm ở việc lựa chọn nghiêng về một phía, mà ở khả năng kết hợp linh hoạt 

giữa các kênh hợp tác song phương, đa phương và các cơ chế khu vực nhằm 

mở rộng dư địa chiến lược. Quan hệ kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và 

Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nền tảng ổn 

định, song hiệu quả của mối quan hệ này phụ thuộc vào khả năng kiểm soát rủi 

ro và tránh lệ thuộc trong dài hạn. Việc xử lý quan hệ Việt Nam – Trung Quốc 

không chỉ là vấn đề song phương, mà còn gắn chặt với chiến lược tổng thể của 

Việt Nam trong việc thích ứng với một cấu trúc quyền lực khu vực đang vận 

động và tái định hình. 

Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc tại Đông Nam Á cho thấy một 

phương thức triển khai mang tính hệ thống, trong đó các công cụ quyền lực 

được tổ chức theo hướng liên kết và bổ trợ lẫn nhau nhằm tạo ra hiệu ứng tích 

lũy theo thời gian. Trọng tâm không nằm ở từng biện pháp riêng lẻ, mà ở khả 

năng kết nối các lĩnh vực thành một cấu trúc ảnh hưởng có tính ổn định tương 

đối. Chính cách thức vận hành này cho phép ảnh hưởng không chỉ được duy 

trì, mà còn từng bước định hướng không gian khu vực theo những quỹ đạo phù 

hợp với lợi ích của Trung Quốc, từng bước chuyển hóa thành các ràng buộc 

mang tính cấu trúc trong dài hạn. Quá trình này đồng thời làm gia tăng mức độ 

gắn kết của Đông Nam Á vào mạng lưới liên kết do Trung Quốc thúc đẩy, qua 

đó tạo lập nền tảng chiến lược cho việc củng cố vai trò trung tâm của Trung 

Quốc ở cấp độ khu vực và mở rộng vị thế trong trật tự quốc tế rộng lớn hơn. 
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